
SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /ATTP-NV 
          Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2025 

V/v Đăng trang tin danh sách các 

sản phẩm thực phẩm đã ngưng sản 

xuất, kinh doanh.  

 

        

                    Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

 

Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công quản lý về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định phân cấp quản 

lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Báo cáo số 04/2025/CV-YV ngày 18/4/2025 của Công ty Cổ phần 

Yến Việt về việc rà soát, báo cáo danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực 

hiện tự công bố sản phẩm. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

danh sách các sản phẩm thực phẩm đã ngưng sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ 

phần Yến Việt (địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để đăng trang thông tin điện tử của ngành 

Y tế theo quy định./. 

(Kèm theo danh sách các sản phẩm) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Lưu 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM NGƯNG SẢN XUẤT, 

KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN VIỆT 
(Kèm theo Công văn số          /ATTP-NV ngày        /      /2025 của  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 

      

TT Tên sản phẩm Số tự công bố Ngày tiếp nhận hồ sơ 

01 
Thực phẩm bổ sung: Tổ yến nguyên chất chưng 

sẵn - vị hạt sen (10% tổ yến) 
01/YenViet/2018 23/03/2018 

02 
Thực phẩm bổ sung: Tổ yến nguyên chất chưng 

sẵn – vị gừng (10% tổ yến) 
02/YenViet/2018 23/03/2018 

03 
Thực phẩm bổ sung: Tổ yến nguyên chất chưng 

sẵn - không đường (10% tổ yến) 
03/YenViet/2018 23/03/2018 

04 
Thực phẩm bổ sung: Cháo đông trùng hạ thảo vị 

thịt bằm 
07/YenViet/2018 31/10/2018 

05 
Tổ yến thiên nhiên nguyên chất - sấy thăng hoa 

với hạt sen và nước dừa 
09/YenViet/2018 12/07/2018 

06 
Tổ yến thiên nhiên nguyên chất - sấy thăng hoa 

với gừng tươi 
10/YenViet/2018 12/07/2018 

07 
Tổ yến thiên nhiên nguyên chất - sấy thăng hoa 

với táo đỏ và hạt sen 
11/YenViet/2018 12/07/2018 

08 Cháo yến trẻ em YenViet Nest IQ - Vị thịt bằm 14/YenViet/2018 06/08/2018 

09 Đông trùng hạ thảo mật ong rừng nguyên chất 15/YenViet/2018 06/08/2018 

10 Đông trùng hạ thảo chưng sẵn 16/YenViet/2018 06/08/2018 

11 Nước yến nha đam đường phèn (chai) 17/YenViet/2018 31/10/2018 

12 
Tổ yến thiên nhiên nguyên chất - sấy thăng hoa 

với hạt sen nước dừa và đường palatinose 
01/YenViet/2019 11/01/2019 

13 
Tổ yến thiên nhiên nguyên chất - sấy thăng hoa 

với táo đỏ hạt sen và đường palatinose 
02/YenViet/2019 11/01/2019 

14 
Thực phẩm bổ sung: Cháo yến trẻ em YenViet 

Nest IQ - vị thịt bằm - ly 50 g 
03/YenViet/2019 14/06/2019 

15 Thực phẩm bổ sung: Cháo yến - vị thịt bằm 04/YenViet/2019 14/06/2019 

16 Thực phẩm bổ sung: Cháo yến - vị gà  05/YenViet/2019 14/06/2019 

17 
Nước Đông Trùng Hạ Thảo - vị nguyên bản 

(chai) 
06/YenViet/2019 13/02/2019 
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18 Nước Đông Trùng Hạ Thảo - vị nguyên bản (lon) 07/YenViet/2019 11/03/2019 

19 Nước Yến Nha Đam Đường Phèn 09/YenViet/2019 11/04/2019 

20 Thực phẩm bổ sung: Cháo yến - vị thịt bằm  10/YenViet/2019 25/07/2019 

21 Thực phẩm bổ sung: Cháo yến - vị gà 11/YenViet/2019 25/07/2019 

22 Nước Yến Nha Đam   12/YenViet/2019 25/07/2019 

23 
Thực phẩm bổ sung: Cháo yến trẻ em YenViet 

Nest IQ - vị tôm hầm bí đỏ 
14/YenViet/2019 31/10/2019 

24 
Thực phẩm bổ sung: Cháo yến trẻ em YenViet 

Nest IQ - vị thịt bằm 
15/YenViet/2019 31/10/2019 

25 Thực phẩm bổ sung: Cháo yến chay rau nấm 16/YenViet/2019 31/10/2019 

26 
Thực phẩm bổ sung: Cháo yến dinh dưỡng - vị 

thịt bằm 
01/YenViet/2020 29/04/2020 

27 
Thực phẩm bổ sung: Cháo yến dinh dưỡng - vị 

thịt gà 
02/YenViet/2020 29/04/2020 

28 Thực phẩm bổ sung: Cháo yến chay rau nấm 05/YenViet/2020 25/3/2020 

29 
Thực phẩm bổ sung: Cháo yến dinh dưỡng chay 

rau nấm 
07/YenViet/2020 09/04/2020 

30 
Thực phẩm bổ sung: Tổ yến chưng sẵn dành cho 

trẻ em YENVIET NEST IQ 
08/YenViet/2020 22/01/2021 

31 Nước yến nha đam đường phèn 01/YenViet/2021 18/01/2021 

32 
Tổ yến thiên nhiên nguyên chất sấy thăng hoa - 

Táo đỏ hạt sen long nhãn 
02/YenViet/2021 02/02/2021 

33 
Tổ yến thiên nhiên nguyên chất sấy thăng hoa - 

Đông trùng hạ thảo 
03/YenViet/2021 02/02/2021 

34 
Tổ yến thiên nhiên nguyên chất sấy thăng hoa - 

Đông trùng hạ thảo và đường Palatinose 
04/YenViet/2021 

 

07/04/2021 

 

35 
Thực phẩm bổ sung: Tổ yến nguyên chất chưng 

sẵn - vị hạt sen 
05/YenViet/2021 03/03/2021 

36 
Thực phẩm bổ sung: Tổ yến nguyên chất chưng 

sẵn - vị gừng (10% tổ yến) 
06/YenViet/2021 03/03/2021 

37 
Thực phẩm bổ sung: Tổ yến nguyên chất chưng 

sẵn - không đường 
07/YenViet/2021 03/03/2021 
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38 Thực phẩm bổ sung: Cháo dinh dưỡng sườn non 14/YenViet/2021 09/04/2021 

39 Nước yến nha đam 16/YenViet/2021 31/12/2021 

40 
Chè tổ yến - Táo đỏ hạt sen long nhãn sấy thăng 

hoa 
02/YenViet/2022 25/03/2022 

41 Chè tổ yến đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 03/YenViet/2022 25/03/2022 

42 
Chè tổ yến đông trùng hạ thảo và đường 

palatinose sấy thăng hoa 
04/YenViet/2022 26/10/2022 

43 
Thực phẩm bổ sung: cháo yến trẻ em YENVIET 

NEST GROW - Bò bằm bó xôi 
05/YenViet/2022 26/07/2022 

44 
Thực phẩm bổ sung: cháo yến trẻ em YENVIET 

NEST GROW - Thịt bằm rau củ 
06/YenViet/2022 26/07/2022 

45 Hồng sâm yến 09/YenViet/2022 09/06/2022 

46 Thực phẩm bổ sung: cháo yến đậu xanh nấm 11/YenViet/2022 26/07/2022 

47 
Thực phẩm bổ sung: Cháo yến trẻ em YENVIET 

NEST IQ - Vị thịt bằm 
15/YenViet/2022 10/06/2022 

48 
Thực phẩm bổ sung: Cháo đông trùng hạ thảo - vị 

thịt bằm 
16/YenViet/2022 10/06/2022 

49 
Thực phẩm bổ sung: Cháo yến trẻ em YENVIET 

NEST IQ - thịt bằm rau củ 
19/YenViet/2022 25/11/2022 

50 
Thực phẩm bổ sung: Tổ yến chưng sẵn dành cho 

trẻ em YENVIET NEST IQ - vị hoa tiên 
21/YenViet/2022 13/12/2022 

51 
Thực phẩm bổ sung: cháo yến trẻ em YENVIET 

NEST IQ - sườn hầm bí đỏ 
24/YenViet/2022 13/12/2022 

52 Nước yến nha đam vị dưa lưới 25/YenViet/2022 30/12/2022 

53 
Thực phẩm bổ sung: tổ yến nguyên chất chưng 

sẵn - vị trái cây nhiệt đới 
27/YenViet/2022 30/12/2022 

54 Thực phẩm bổ sung: thạch yến vị hồng sâm vải 01/YenViet/2023 12/04/2023 

 

55 Thực phẩm bổ sung: thạch yến vị elderberry 02/YenViet/2023 12/04/2023 

 

56 Thực phẩm bổ sung: thạch yến vị dưa lưới 03/YenViet/2023 12/04/2023 

 

57 
Thực phẩm bổ sung: cháo yến trẻ em YENVIET 

NEST GROW - Sườn hầm bí đỏ 
07/YenViet/2023 18/05/2023 

 



5 

 

 

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       

58 Nước yến nha đam - táo đỏ hạt chia 12/YenViet/2023 12/04/2023 

 

59 
Thực phẩm bổ sung: cháo nàng yến - vị nguyên 

bản 
18/YenViet/2023 31/07/2023 

 

60 
Thực phẩm bổ sung: cháo nàng yến - vị nguyên 

bản 
21/YenViet/2023 25/09/2023 

 

61 Thực phẩm bổ sung: Bột nêm - tảo nấm rau củ 01/YenViet/2024 21/02/2024 

62 Yến chưng tươi vị táo đỏ và long nhãn 06/YenViet/2024 
23/10/2024 

 

63 Yến chưng tươi vị truyền thống 07/YenViet/2024 
23/10/2024 

 

64 Yến chưng tươi vị nước dừa và hạt sen 08/YenViet/2024 
23/10/2024 

 

65 Yến chưng tươi vị nhụy hoa nghệ tây và gừng 09/YenViet/2024 
23/10/2024 

 

66 Yến chưng tươi vị mật cây lá phong và kỷ tử 10/YenViet/2024 23/10/2024 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM KHÔNG CÓ HỒ SƠ TỰ CÔNG  

BỐ NỘP VỀ CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM  

ĐƯỢC XEM NHƯ SẢN PHẨM CHƯA TỰ CÔNG BỐ 
(Kèm theo Công văn số          /ATTP-NV ngày        /      /2025 của  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 
      

 

TT Tên sản phẩm Số tự công bố 

01 
Thực phẩm bổ sung: cháo yến đậu xanh - thịt 

bằm 
05/YenViet/2018 

02 Bạch Thanh Yến 01/YVPureNest/2018 

03 Bạch Minh Yến 02/YVPureNest/2018 

04 Bạch Nguyên Yến 03/YVPureNest/2018 

05 Minh Yến Phương Nam 04/YVPureNest/2018 

06 Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa 02/VietFuji/2018 

07 Thực phẩm thiên nhiên chưng sẵn 13/YenViet/2019 

08 Thanh Yến 01/YV PureNest/2019 

09 Sinh khối đế Đông Trùng Hạ Thảo 01/VietFuji/2019 

10 Bột Đông Trùng Hạ Thảo sấy thăng hoa 02/VietFuji/2019 
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